	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2017 - 2021
         Hôm nay, ngày 10/01/2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật Địa chất Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (9 - 10/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Nga (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo sau đại học Kỹ thuật Địa chất Thư viện mua từ năm 2017 – 2021.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo sau đại học Kỹ thuật Địa chất Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2017
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Địa chất công trình
	Nguyễn Hồng Đức
	2015
	Xây dựng
	5
	116000
	580000

	2
	Địa chất công trình
	Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương
	2015
	Xây dựng
	5
	103000
	515000

	3
	Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến
	Nguyễn Anh Tuấn
	2016
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	10
	135000
	1350000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	20
	 
	2445000



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2018
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Giáo trình khoa học trái đất
	Lưu Đức Hải
	2017
	Giáo dục Việt Nam
	10
	70000
	700000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	10
	 
	700000



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2019
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Địa kỹ thuật ứng dụng
	Trần Thanh Giám
	2017
	Xây dựng
	30
	136000
	4080000

	2
	TCVN 9402:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ
	Bộ Xây dựng
	2016
	Xây dựng
	15
	63000
	945000

	3
	Thạch luận công trình
	Trịnh Minh Thụ
	2015
	Xây dựng
	30
	155000
	4650000

	4
	Suy thoái giếng khai thác nước dưới đất biện pháp khắc phục
	Nguyễn Mạnh Hà
	2017
	Xây dựng
	30
	118000
	3540000

	5
	Tai biến động đất và sóng thần
	Nguyễn Chí Trung
	2015
	Xây dựng
	15
	138000
	2070000

	6
	Khoáng thạch với vật liệu xây dựng
	Trần Thượng Bình
	2017
	Xây dựng
	15
	109000
	1635000

	7
	Giáo trình địa chất công trình
	Nguyễn Thanh Danh
	2018
	Xây dựng
	30
	73000
	2190000

	8
	Địa chất thủy văn công trình
	 
	2016
	Xây dựng
	15
	137000
	2055000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	180
	 
	21165000



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Khảo sát địa chất để thiết kế các loại công trình
	Nguyễn Uyên
	2010
	Xây dựng
	10
	112000
	1120000

	2
	Bài tập địa kỹ thuật
	Trần Thanh Giám
	2013
	Xây dựng
	30
	84000
	2520000

	3
	Cơ học đất
	Nguyễn Đình Dũng
	2011
	Xây dựng
	5
	95000
	475000

	4
	Sổ tay địa chất công trình
	Nguyễn Uyên
	2009
	Xây dựng
	10
	72000
	[bookmark: _GoBack]720000

	5
	Thí nghiệm cơ học đất
	Ngô Tấn Dược
	2015
	Xây dựng
	20
	22000
	440000

	6
	Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng
	Nguyễn Ngọc Bích
	2013
	Xây dựng
	10
	129000
	1290000

	7
	Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình
	Nguyễn Uyên
	2014
	Xây dựng
	20
	105000
	2100000

	8
	Giáo trình địa chất công trình
	Vũ Đình Lưu
	2019
	Xây dựng
	30
	184000
	5520000

	9
	Sổ tay địa chất công trình
	Nguyễn Uyên
	2009
	Xây dựng
	20
	72000
	1440000

	10
	Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất
	Trần Thanh Giám
	2012
	Xây dựng
	30
	115000
	3450000

	11
	Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất
	Nguyễn Thị Khánh Ngân
	2019
	Xây dựng
	30
	50000
	1500000

	12
	Thực tập và bài tập địa chất công trình
	Nguyễn Uyên
	2013
	Xây dựng
	30
	129000
	3870000

	13
	Cơ học Đất
	Võ Phán
	2019
	Xây dựng
	5
	88000
	440000

	14
	Cơ học Đất
	Lê Xuân Mai
	2015
	Xây dựng
	5
	114000
	570000

	15
	Thiết kế kỹ địa kỹ thuật phần 1
	 
	2016
	Xây dựng
	20
	97000
	1940000

	16
	Cơ học Đất tập 2
	Trần Thị Thanh
	2014
	Xây dựng
	5
	129000
	645000

	17
	Cơ học đất
	Bùi Anh Định
	2013
	Xây dựng
	5
	108000
	540000

	18
	Cơ học đất
	Lê Anh Hoàng
	2005
	Xây dựng
	5
	29000
	145000

	19
	Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo
	Đỗ Minh Toàn
	2013
	Xây dựng
	10
	115000
	1150000

	20
	Đất xây dựng -Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo Đất trong xây dựng :  Chương trình nâng cao
	Nguyễn Ngọc Bích
	2019
	Xây dựng
	5
	52000
	260000

	21
	Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - Việt
	Trịnh Việt Cường
	2018
	Xây dựng
	2
	82000
	164000

	22
	Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình
	Nguyễn Ngọc Bích
	2011
	Xây dựng
	20
	94000
	1880000

	23
	Đất xây dựng địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng
	Nguyễn Ngọc Bích
	2011
	Xây dựng
	30
	120000
	3600000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	357
	 
	35779000



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2021
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật
	Trần Văn Việt
	2016
	Xây dựng
	5
	189000
	945000

	2
	Đất nền, nước ngầm và địa kỹ thuật công trình lãnh thổ Việt Nam
	Nguyễn Văn Túc, Trần Văn Việt, Nguyễn Gia Chính
	2019
	Xây dựng
	20
	598000
	11960000

	3
	Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông.  Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
	Phạm Văn Thoan
	2020
	Xây dựng
	20
	200000
	4000000

	4
	Thực hành máy trắc địa
	Bùi Duy Quỳnh
	2018
	Xây dựng
	20
	88000
	1760000

	5
	Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ chứa
	Phạm Thị Hương Lan
	2017
	Xây dựng
	10
	95000
	950000

	6
	Diễn biến bồi, xói luồng tàu, có xét đến tác động của chân vịt tàu thủy
	Nguyễn Văn Giáp (Ch.b), Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Xuân Tính
	2017
	Xây dựng
	10
	76000
	760000

	7
	Cẩm nang địa chất :  Tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn
	Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú
	2016
	Xây dựng
	5
	113000
	565000

	8
	Cơ sở địa chất - địa chất công trình
	Nguyễn Chí Trung
	2013
	Xây dựng
	5
	152000
	760000

	9
	Diamond Drilling for Gold and Other Minerals :  A Practical Handbook on the Use of Modern Diamond Core Drills in Prospecting and Exploiting Mineral-bearing Properties
	G. A. Denny
	2018
	Scholar select
	1
	1460000
	1460000

	10
	Engineering rock mechanics an introduction to the principles
	John A. Hudson, John P. Harrison
	2007
	Elsevier
	1
	2819000
	2819000

	11
	Giáo trình hải dương học
	Nguyễn Văn Lai
	2006
	Xây dựng
	10
	32000
	320000

	12
	Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất
	Nguyễn Thị Khánh Ngân, Nguyễn Ngọc Thắng
	2019
	Xây dựng
	10
	50000
	500000

	13
	Giáo trình cơ học đất, nền và móng
	Phan Huy Đông (Ch.b), Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân
	2019
	Xây dựng
	10
	112000
	1120000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	127
	 
	27919000


	
Tổ trưởng
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Hoàng Thị Thúy

	
	


Nguyễn Thị Hải Yến



